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Nội dung Thời 
gian Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ, 
chơi

- Cô đón trẻ nhắc trẻ đeo khẩu trang cho trẻ sát khuẩn tay dạy trẻ chào cô, chào 
bố mẹ, nhắc trẻ tự cất đồ dùng cá nhân
- Cho trẻ chơi tự do tại các góc. Điểm danh.

Thể dục 
sáng

80 – 90 
phút

* Nội dung
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay: Hai tay dang ngang 2 bên, 
đưa lên cao
- Chân: Bước lên phía trước, 
bước sang ngang
 - Bụng: Hai tay dang ngang 2 
bên, cúi xuống, đứng lên

* Mục tiêu
-  Trẻ thực hiện được đúng các động tác 
trong bài thể dục theo hiệu lệnh.
* Chuẩn bị:
- Sân tập, vị trí tập của trẻ trên sân trường

Hoạt 
động học 30-40 

phút

DD&SK
NB và phòng tránh những vật 

dụng nguy hiểm đến tính mạng 

KPKH
Khám phá về đồ dùng trong gia đình 

Hoạt 
động chơi 
ngoài trời

30-40 
phút

- QS chậu cây hoa cúc: QS Cây hoa cúc; QS bông hoa cúc, Dạo chơi sân trường
- TCVĐ:  Cây cao cỏ thấp, Đuổi bóng; Trời mưa, Lộn cầu vồng; Chuyền bóng, 
Chơi với thiết bị chơi ngoài trời, Chơi với các vật liệu thiên nhiên

Chơi, 
Hoạt 

động ở 
các góc

40-50 
phút

* Nội  dung
- XD: Xếp xóm làng của bé
- PV: Bán hàng, gia đình
- TV: Xem sách tranh ảnh về gđ
- ST: Cắt dán bọ sưu tập về gđ. 
Tô màu, cắt dán đồ dùng có kích 
thước dài ngắn khác nhau
TCTV: Kích thước
- TN: Chăm sóc hoa

* Mục tiêu
- Trẻ biết chọn góc chơi, cài thẻ và nhận vai 
chơi. Biết xếp nhiều nhà thành làng xóm, 
trẻ biết nhường nhịn đoàn kết.
- Biết cắt và dán tranh làm thành bộ sưu tập 
gia đình
- Biết lấy và cất đồ dùng theo yêu cầu

Ăn trưa 60-70 
phút

- Dạy trẻ tập tập rửa tay bằng xà phòng đúng thao tác; chuẩn bị bàn ăn
- Cô chia ăn giới thiệu món ăn,  nhắc trẻ mời cô, bạn. Nhắc trẻ ăn uống gọn 
gàng ăn xong lau miệng uống nước và đi vệ sinh

Ngủ trưa 140-150 
phút

- Chuẩn bị phòng ngủ, kê giường, gối, nhắc trẻ đi vệ sinh.
- Cho trẻ nghe các bài dân ca, ngủ đúng giờ, cô theo dõi giấc ngủ của trẻ.

Ăn bữa 
phụ

20-30 
phút

Nhắc trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, chia đồ ăn phụ cho 
trẻ.

Chơi,  
hoạt động 

theo ý 
thích 

70-80 
phút

-Học đàn: Dạy trẻ làm quen với nốt Đô
- Rèn KN: Xỏ và tháo tất
- Chơi theo ý thích
- Bình cờ

Học kitmatrd: Hướng dẫn trẻ vào 
ngôi nhà khoa học của TruDy
- TCM: Nhảy qua hộp
- Chơi theo ý thích
- Bình cờ

Trả trẻ 60-70
phút

- Cô cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc, trẻ tự cất đồ dùng đồ chơi, vệ sinh cá 
nhân trẻ
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Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

- Trò chuyện với trẻ về 1 số đồng dùng trong gia đình được làm từ nguyên vật liệu của địa phương 
như ghế mây, giỏ, nơm…
Trao đổi với phụ huynh về học tập, tình hình sức khỏe của trẻ ở trường. 
* Tổ chức hoạt động:  
- Thực hành: Xoay cổ tay, cuộn cổ tay
- Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn, đi các kiểu đi thường, đi bằng mũi bàn chân, gót chân, đi 
thường,chạy nhanh, chạy chậm, đi thường chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình 2 hàng ngang.
- Trọng động: Tập các động tác theo nhịp bài hát '' Cả nhà thương nhau''  sự hướng dẫn của cô. 
Mỗi động tác tập 2 lần 4 nhịp.
- Hồi tĩnh: Đi  nhẹ nhàng 3 - 4 phút. 
* Ca múa hát tập thể thứ 3, 5

VĂN HỌC
Truyện: Chiếc ấm sành nở hoa

LQV TOÁN
So sánh dài hơn - ngắn hơn

ÂM NHẠC
NDTT: Biểu diễn tổng hợp
NDKH: NH '' Cô giáo''
TC: Ai đoán giỏi

trời tối trời sáng; Chó sói sấu tính, Dung dăng dung dẻ 

* Đồ dùng học liệu
- Khối gỗ, nút nhựa, cây, 
- Bộ đồ chơi bán hàng hoa quả, 
đồ dùng gđ..,đc nấu ăn,Búp bê... 
- Tranh ảnh về gia đình
- Giấy A4, sáp màu, keo dán, 
kéo...
- Bình tưới...

* Tổ chức hoạt động 
- Cô trò chuyện với trẻ về gia đình trẻ, giới thiệu các góc chơi, nội 
dung chơi.
- Cho trẻ chọn góc chơi, cài thẻ vào góc chơi, tự lấy đồ chơi ra 
chơi. - Cô đến từng nhóm chơi đóng vai chơi cùng trẻ
- TCTV: trẻ hiểu và nói từ hàng xóm
- Cô nhắc trẻ chơi vui vẻ hòa đồng với nhau trong nhóm. Cô gợi ý 
để trẻ giao tiếp với nhau thể hiện  vai chơi trong nhóm với nhau. 
Cho trẻ tự nhận xét bạn chơi. Cô nhận xét chung. Cho trẻ cất đồ 
chơi.- Ích lợi của việc ăn hết xuất ăn đủ chất không kén chọn thức ăn. T/c với trẻ về ích lợi của việc ăn hết 

xuất. TCTV: Ăn hết xuât, ăn đủ chất

- Trước khi ngủ trò chuyện với trẻ về ích lợi việc vệ sinh răng miệng sau khi ăn và trước khi đi ngủ.
Nhắc trẻ giữ trật tự khi ngủ.

- Nhắc nhở trẻ ăn hết suất, không làm rơi vãi thức ăn.

- Ôn truyện: Chiếc ấm sành nở 
hoa
- Chơi theo ý thích
- Bình cờ

- Làm vở toán
- Chơi theo ý thích
- Bình cờ

- Văn nghệ cuối tuần
- Nêu gương cuối tuần
- Chơi theo ý thích
- Phát bé ngoan

- Nhắc trẻ  chào cô, chào bạn, cô trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp,  kết hợp cùng cô để 
chăm sóc  giáo dục trẻ.




